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TT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

tính 

Ngày 

sinh 

Dân 

tộc 
KV ĐT Ngành đào tạo Điểm xét tuyển Điểm 

ƯT 

  

Tổng 

  

I Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ HKI HKII HKIII HKIV HKV 

1 XUÂN VINH QUANG  

Nam 30/6/2005 Kinh KV2   Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.4 7 7.2 7 7 0.25 34.85 

II Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn  Toán Hóa Sinh     
Điểm 

ƯT 
Tổng 

2 
ĐINH THỊ XUÂN 

THỦY 

Nữ 3/8/2005 Kinh 
KV2-

NT 
  Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.7 6.5 5.4 

    
0.5 19.10 

Danh sách này có 02 thí sinh trúng tuyển./. 

  

 

 

 

  

 

  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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